
1
H24.180-

251125-0800

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Lê Văn Bẩy

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0357904317
25/11/2025 

07:45:10

26/11/2025 

07:45:10

2
H24.180-

251125-1930
Thủ tục đăng ký khai sinh

NGUYỄN MẠNH 

CƯỜNG  

THÔN VĂN MINH, 

Xã Phú Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0972854427
25/11/2025 

08:11:43

26/11/2025 

08:11:43

3
H24.180-

251125-2796

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Huyên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0328045345
25/11/2025 

08:26:06

26/11/2025 

08:26:06

4
H24.180-

251125-2854
Đăng ký lại khai tử Hứa Thị Hà

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0396338325
25/11/2025 

08:26:25

27/11/2025 

13:56:25

5
H24.180-

251125-2789
Đăng ký lại khai tử Hứa Thị Hà

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0396338325
25/11/2025 

08:28:36

27/11/2025 

13:58:36

6
H24.180-

251125-3980
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Thắm

, Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0369984673
25/11/2025 

08:45:01

07/12/2025 

14:15:01

7
H24.180-

251125-4391

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Hường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987250293
25/11/2025 

08:51:06

26/11/2025 

08:51:06

Hẹn trả 

kết quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 25/11/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân/ tổ chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



8
H24.180-

251125-4479

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Văn Huyên

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0979531622
25/11/2025 

08:52:22

26/11/2025 

08:52:22

9
H24.180-

251125-3486

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Đỗ Minh Chường

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0359658598
25/11/2025 

08:52:35

26/11/2025 

08:52:35

10
H24.180-

251125-4475

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
Nguyễn Thị Liệu

Thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0965349912
25/11/2025 

08:54:41

28/11/2025 

08:54:41

11
H24.180-

251125-4960
Đăng ký lại khai tử Trần Xuân Nho

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971145812
25/11/2025 

09:01:07

27/11/2025 

14:31:07

12
H24.180-

251125-5111

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
LÊ THỊ LÝ

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0362161979
25/11/2025 

09:02:48

26/11/2025 

09:02:48

13
H24.180-

251125-5106

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Thu

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0978367111
25/11/2025 

09:03:17

26/11/2025 

09:03:17

14
H24.180-

251125-5207
Đăng ký lại khai tử Trần Xuân Nho

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971145812
25/11/2025 

09:04:43

27/11/2025 

14:34:43

15
H24.180-

251125-5747
Đăng ký lại khai tử Trần Xuân Nho

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971145812
25/11/2025 

09:14:38

27/11/2025 

14:44:38

16
H24.180-

251125-6073

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

ở nước ngoài

Vũ Thị Thoại

thôn An Thái, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0961291724
25/11/2025 

09:18:46

09/12/2025 

09:18:46

17
H24.180-

251125-6289
Đăng ký lại khai tử Trần Xuân Nho

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971145812
25/11/2025 

09:21:56

27/11/2025 

14:51:56



18
H24.180-

251125-6442

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Trung Phong

52A/97/96 Chợ Hàng, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0985406888
25/11/2025 

09:25:06

26/11/2025 

09:25:06

19
H24.180-

251125-6545
Đăng ký lại khai tử Trần Xuân Nho

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971145812
25/11/2025 

09:25:58

27/11/2025 

14:55:58

20
H24.180-

251125-6709
Đăng ký lại khai tử Trần Xuân Nho

Thôn Quang Khải, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0971145812
25/11/2025 

09:28:35

27/11/2025 

14:58:35

21
H24.180-

251125-7074

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Minh Hiếu

LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0898864960
25/11/2025 

09:34:51

26/11/2025 

09:34:51

22
H24.180-

251125-7274

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Minh Hiếu

LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0898864960
25/11/2025 

09:38:01

26/11/2025 

09:38:01

23
H24.180-

251125-8066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Đức Tôn

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0395812595
25/11/2025 

09:52:32

26/11/2025 

09:52:32

24
H24.180-

251125-6757

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Thị Thoại

an thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961291724
25/11/2025 

09:52:46

26/11/2025 

09:52:46

25
H24.180-

251125-6820

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Thị Thoại

An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961291724
25/11/2025 

09:53:11

26/11/2025 

09:53:11

26
H24.180-

251125-6877

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Vũ Thị Thoại

An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0961291724
25/11/2025 

09:53:35

26/11/2025 

09:53:35



27
H24.180-

251125-7917
Đăng ký lại khai tử Phạm Thị Thúy Nhân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0336102889
25/11/2025 

09:57:56

28/11/2025 

07:30:00

28
H24.180-

251125-8472

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Phạm Thị Thúy Nhân

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0336102889
25/11/2025 

10:01:45

27/11/2025 

07:30:00

29
H24.180-

251125-9273

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Đình Thắng

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0396784401
25/11/2025 

10:23:40

26/11/2025 

10:23:40

30
H24.180-

251125-9234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Đình Thắng

thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396784401
25/11/2025 

10:24:15

26/11/2025 

10:24:15

31
H24.180-

251125-9172

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Phạm Đình Thắng

thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0396784401
25/11/2025 

10:24:36

26/11/2025 

10:24:36

32
H24.180-

251125-9952

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Lại Thị Thanh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0966535820
25/11/2025 

10:24:41

27/11/2025 

07:30:00

33
H24.180-

251125-10230

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh
Bùi Đức Thọ

thôn Phương Duệ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0963132133
25/11/2025 

10:30:12

28/11/2025 

10:30:12

34
H24.180-

251124-17390

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Bùi Thị Quỳnh

Xóm 7, THÔN 

PHƯƠNG DUỆ, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0935704954
25/11/2025 

10:34:24

27/11/2025 

07:30:00

35
H24.180-

251125-9496
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Đoàn Văn Như

Quyết Thắng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0988020278
25/11/2025 

10:46:20

28/11/2025 

07:30:00

36
H24.180-

251125-11235

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Nguyễn Thị Tịnh

Thôn Lương Xá Bắc, 

Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0346797232
25/11/2025 

10:51:24

27/11/2025 

07:30:00



37
H24.180-

251125-11283
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Ngọc Nhận

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0962131323
25/11/2025 

10:52:31

08/12/2025 

07:30:00

38
H24.180-

251124-23086
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Thị Duyên

Số nhà 25 khu đất mơi, 

Lê Xá, xã Bát Tràng, 

TP Hà Nội, Xã Bát 

Tràng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam

0965731419
25/11/2025 

11:01:32

28/11/2025 

07:30:00

39
H24.180-

251125-12444

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ VI

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0329115218
25/11/2025 

11:21:45

26/11/2025 

11:21:45

40
H24.180-

251125-13066

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao 

Giấy khai sinh
Nguyễn Việt Anh

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0972354530
25/11/2025 

11:39:45

26/11/2025 

11:39:45

41
H24.180-

251125-15575

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Bình

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0336928006
25/11/2025 

13:45:25

26/11/2025 

13:45:25

42
H24.180-

251125-15995

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Văn Đức

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988454750
25/11/2025 

13:57:15

26/11/2025 

13:57:15

43
H24.180-

251125-16127
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ĐỒNG VĂN HIẾU

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0976804644
25/11/2025 

14:00:41

02/12/2025 

14:00:41

44
H24.180-

251125-17001

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần 

đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư 

Nguyễn Trọng Luyến

thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0389762447
25/11/2025 

14:17:56

09/12/2025 

14:17:56

45
H24.180-

251125-16672

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Mai

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:32:48

26/11/2025 

14:32:48



46
H24.180-

251125-17326

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Trọng Luyến

bão mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:34:27

26/11/2025 

14:34:27

47
H24.180-

251125-16816

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Mai

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:35:32

26/11/2025 

14:35:32

48
H24.180-

251125-17357

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Trọng Luyến

thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:35:52

26/11/2025 

14:35:52

49
H24.180-

251125-16723

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Mai

Thôn Quyết Thắng, Xã 

Phú Thái, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:36:38

26/11/2025 

14:36:38

50
H24.180-

251125-17417

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Trọng Luyến

thôn Bãi Mạc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:37:23

26/11/2025 

14:37:23

51
H24.180-

251125-17282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Nguyễn Trọng Luyến

bãi mạc, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0977368628
25/11/2025 

14:37:43

26/11/2025 

14:37:43

52
H24.180-

251125-17516

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận

Lê Thị Mai

, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0977368628
25/11/2025 

14:38:09

26/11/2025 

14:38:09




